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STT Mã số SV Họ và tên
Mã lớp 
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1 B2012385 Lê Minh Quang TS20S2A1 TS504 Quản lý thủy 
sản

Đa dạng thành phần loài cá và tôm 
trong mô hình tôm- rừng vùng ven 
biển tỉnh Bạc Liêu

Species diversity of coastal 
shrimp and fishes in the integrated 
shrimp -mangrove farming system 
in the Bac Lieu province

Ts. Trần Văn 
Việt, 

GS. TS. Trần Ngọc Hải
TS. Mai Viết Văn
Ts. Trần Văn Việt, 

1:30-2:00

2 B2008220 Trần Nguyễn 
Anh Duy

TS2013A2 TS502 Nuôi trồng 
thủy sản

Thành phần loài cá phân bố trên 
Sông Hậu thuộc Thành phố Cần 
Thơ

Fish species composition 
distributed in Hau River, Can Tho 
City

PGS.TS. Trần 
Đắc Định

PGS.TS. Dương Nhựt Long
TS. Võ Thành Toàn
PGS.TS. Trần Đắc Định 

2:00-2:30

3 B2012410 Đoàn Ngọc Xuân 
Vinh

TS20S2A1 TS504 Quản lý thủy 
sản

Phân tích khía cạnh kỹ thuật và hiệu 
quả tài chính của mô hình nuôi tôm 
rừng ở huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà 
Mau

Analysis of technical aspect and 
financial efficiencies of mangrove-
shrimp farming model at Ngoc Hien 
district, Ca Mau province

TS. Nguyễn Thị 
Kim Quyên

PGS.TS. Lê Quốc Việt
ThS. Đặng Thị Phượng
TS. Nguyễn Thị Kim Quyên

2:30-3:00

4 B2012408 Lâm Thụ Thu 
Trang

TS20S2A1 TS504 Quản lý thủy 
sản

Phân tích nguồn vốn sinh kế của hộ 
nuôi tôm rừng ở tỉnh Cà Mau

Analysis of livelihood capitals of 
mangrove-shrimp farming 
households in Ca Mau province

TS. Nguyễn Thị 
Kim Quyên

PGS.TS. Lê Quốc Việt
PGS. TS. Nguyễn Thanh Long
TS. Nguyễn Thị Kim Quyên

3:00-3:30

5 B2012394 Phan Cao Kỳ 
Duyên

TS20S2A1 TS504 Quản lý thủy 
sản

Xác định thành phần loài cá phân bố 
trong 
các loại hình canh tác trên vùng đất 
nhiễm phèn Hòa An, tính Hậu Giang

Study on fish composition 
distribution on farming models in 
acid sulphate soil at Hoa An, Hau 
Giang province

TS. Lê Thị 
Phương Mai

TS. Nguyễn Văn Triều
TS. Hà Phước Hùng
TS. Lê Thị Phương Mai

3:30-4:00
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1 B2012387 Lê Ngọc Thảo TS20S2A1 TS504 Quản lý thủy 
sản

Phân tích khía cạnh kỹ thuật và tài 
chính của nghề lưới kéo ở tỉnh Bạc 
Liêu

Analysis of technical and financial 
aspects of trawl net in Bac Lieu 
province

PGS. TS. 
Nguyễn Thanh 
Long

PGS.TS.Võ Nam Sơn
TS. Huỳnh Văn Hiền
PGS. TS. Nguyễn Thanh Long

7:30-8:00

2 B2012390 Nguyễn Ngọc 
Trâm

TS20S2A1 TS504 Quản lý thủy 
sản

Phân tích khía cạnh kỹ thuật và tài 
chính của nghề lưới rê ở tỉnh Bạc 
Liêu

Analysis of  technical and financial 
aspects of gill net in Bac Lieu 
province

PGS. TS. 
Nguyễn Thanh 
Long

PGS.TS.Võ Nam Sơn
TS. Huỳnh Văn Hiền
PGS. TS. Nguyễn Thanh Long

8:00-8:30

3 B2004036 Thạch Minh 
Quang

TS20S2A1 TS504 Quản lý thủy 
sản

Phân tích khía cạnh kỹ thuật và tài 
chính của nghề lưới kéo ở tỉnh Trà 
Vinh

Analysis of technical and financial 
aspects of trawl net in Tra Vinh 
province

PGS. TS. 
Nguyễn Thanh 
Long

PGS.TS.Võ Nam Sơn
TS. Nguyễn Thị Kim Quyên
PGS. TS. Nguyễn Thanh Long

8:30-9:00

4 B2004039 Ngô Thanh Thảo TS20S2A1 TS504 Quản lý thủy 
sản

Phân tích khía cạnh kỹ thuật và tài 
chính của nghề lưới rê ở tỉnh Trà 
Vinh

Analysis of technical and financial 
aspects of gill net in Tra Vinh 
province

PGS. TS. 
Nguyễn Thanh 
Long

PGS.TS.Võ Nam Sơn
TS. Nguyễn Thị Kim Quyên
PGS. TS. Nguyễn Thanh Long

9:00-9:30

5 B2004028 Cái Hoàng Kiệt TS20S2A1 TS504 Quản lý thủy 
sản

Đánh giá thực trạng của nghề khai 
thác thủy sản trong bối cảnh bị 
cảnh báo thẻ vàng IUU ở Kiên 
Giang

Evaluation on the status of fishery 
under  yellow card warning IUU 
in Kien Giang  province

PGS.TS. 
Trương 
Hoàng Minh

PGS.TS. Võ Nam Sơn
TS. Nguyễn Thị Kim Quyên
PGS.TS. Trương Hoàng Minh

9:30-10:00

TRƯỜNG THỦY SẢN
KHOA QUẢN LÝ VÀ KINH TẾ THỦY SẢN
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6 B2012377 Võ Huỳnh Đức TS20S2A1 TS504 Quản lý thủy 
sản

So sánh hiệu quả sản xuất giữa mô 
hình tôm sú (Penaeus monodon ) lúa 
luân canh và  tôm thẻ chân trắng 
(Litopenaeus vanamei , Boone 1931) 
lúa luân canh ở tỉnh Sóc Trăng

Comparison production efficiencies 
between black tiger shrimp (Penaeus 
monodon ) rice rotation and white leg 
shrimp (Litopenaeus vanamei , 
Boone 1931) rice rotation farming 
systems in Soc Trang province

PGs.TS. 
Trương Hoàng 
Minh

PGS.TS. Huỳnh Trường Giang
TS. Nguyễn Thị Kim Quyên
Pgs.TS. Trương Hoàng Minh

10:00-10:30

7 B2012407 Nguyễn Trung 
Thuấn

TS20S2A1 TS504 Quản lý thủy 
sản

Hiện trạng kỹ thuật và tài chính 
của mô hình tôm lúa luân canh ở 
tỉnh Bạc Liêu

The current status of technique 
and finance of rotation rice 
shrimp farming systems in Bac 
Lieu province

PGS.TS. 
Trương 
Hoàng Minh

PGS.TS. Huỳnh Trường Giang
TS. Trần Văn Việt
PGS.TS. Trương Hoàng Minh

10:30-11:00
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Thành viên HĐ
Thời gian

1 B2012397 Nguyễn Hoàng 
Huynh

TS20S2A1 TS504 Quản lý thủy 
sản

Phân tích hiệu quả lợi nhuận của mô 
hình nuôi tôm thẻ chân trắng thâm 
canh ở huyện Châu Thành, tỉnh Trà 
Vinh

Analysis of profit efficiency of 
intensive white leg shrimp farming in 
Chau Thanh district, Tra Vinh 
province

Ths. Đặng Thị 
Phượng

PGS.TS. Châu Tài Tảo
TS. Nguyễn Thị Kim Quyên
Ths. Đặng Thị Phượng

1:30-2:00

2 B2004060 Võ Thị Ngọc 
Oanh

TS20S2A1 TS504 Quản lý thủy 
sản

Thành phần giống loài tôm sông 
giống 
Macrobrachium phân bố các thủy vực 
ở thành phố Cần Thơ

Species diversity of freshwater prawn 
(Family:  Palaemonidae;  Genus: 
Macrobrachium) distributes in 
various waters of Can Tho city

Trần Văn Việt PGS.TS. Lam Mỹ Lan
TS. Hà Phước Hùng
Trần Văn Việt

2:00-2:30

3 B2008233 Tiêu Quang Huy TS2013A2 TS502 Nuôi trồng thủy 
sản

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến 
hiệu quả kỹ thuật của mô hình tôm 
càng xanh chuyên canh 
(Macrobrachium rosenbergii ) ở tỉnh 
Trà Vinh

Analysis of factors affecting on 
technical efficiency of giant  
freshwater prawn (Macrobrachium 
rosenbergii)  farming in Tra Vinh 
province

Ths. Đặng Thị 
Phượng

PGS.TS. Lam Mỹ Lan
TS. Huỳnh Văn Hiền
Ths. Đặng Thị Phượng

2:30-3:00

4 B2012405 Đỗ Mỹ Thảo TS20S2A1 TS504 Quản lý thủy 
sản

Phân tích khía cạnh kỹ thuật và hiệu 
quả tài chính mô hình tôm - lúa luân 
canh ở tỉnh Cà Mau

Analysis of technical and financial 
efficiency of rice shrimp rotation 
system in Ca Mau province

TS. Huỳnh Văn 
Hiền

PGS.TS. Nguyễn Thị Ngọc Anh
ThS. Đặng Thị Phượng
TS. Huỳnh Văn Hiền

3:00-3:30

5 B2004037 Nguyễn Trần Tiểu 
Quyên

TS20S2A1 TS504 Quản lý thủy 
sản

Phân tích khía cạnh kỹ thuật và hiệu 
quả tài chính của mô hình nuôi cá lóc 
trong ao ở huyện Châu Phú, tỉnh An 
Giang

Analysis of technical and financial 
efficiency of snackhead fish pond 
culture in Chau Phu District, An 
Giang province

Ts.Huỳnh Văn 
Hiền

PGS.TS. Bùi Minh Tâm
PGS. TS. Nguyễn Thanh Long
Ts.Huỳnh Văn Hiền

3:30-4:00

6 B2001109 Võ Văn Tường TS2013A2 TS502 Nuôi trồng thủy 
sản

Thành phần loài cá huyện Phong 
Điền, thành phố Cần Thơ

Fishes composition at Co Do District, 
Can Tho City

TS. Hà Phước 
Hùng

TS. Đào Minh Hải
Ts. Mai Viết Văn
TS. Hà Phước Hùng

4:00-4:30
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1 B2004032 Trần Thị Hồng 
Ngọc

TS20S2A1 TS504 Quản lý thủy 
sản

Đặc điểm sinh trưởng và dinh dưỡng 
của cá đổng nhạt vảy Nemipterus 
peronii  (Valenciennes, 1830)

Growth biology and feeding habit of 
Notchedfin threadfin bream 
Nemipterus peronii  (Valenciennes, 
1830)

TS. Mai Viết 
Văn

PGS.TS. Phạm Thanh Liêm
TS. Trần Xuân Lợi
TS. Mai Viết Văn

7:30-8:00
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2 B2004058 Võ Hồng Ngọc TS20S2A1 TS504 Quản lý thủy 
sản

Đặc điểm ống tiêu hóa và tính ăn của 
cá bạc má Rastrelliger kanagurta 
(Cuvier, 1816)

Digestive tract morphology and 
feeding habit of Indian mackerel 
(Rastrelliger kanagurta )

TS. Mai Viết 
Văn

PGS.TS. Phạm Thanh Liêm
PGS.TS. Võ Thành Toàn
TS. Mai Viết Văn

8:00-8:30

3 B2008290 Châu Hoài Đức TS2013A3 TS502 Nuôi trồng thủy 
sản

Xác định các yếu tố môi trường ảnh 
hưởng đến sự phân bố của loài cá thòi 
lòi Periophthalmodon 
septemradiatus  ở sông Hậu

An examination of the environmental 
factors affecting distribution of the 
mudskipper Periophthalmodon 
septemradiatus  in Hau river

TS. Trần Xuân 
Lợi

PGS.TS. Hứa Thái Nhân
TS. Lê Thị Phương Mai
TS. Trần Xuân Lợi

8:30-9:00

4 B2008246 Tạ Lâm Minh 
Nghĩa

TS2013A2 TS502 Nuôi trồng thủy 
sản

Nghiên cứu sử dụng hình thái ngoài 
để phân loại giống cá Johnius 
(Sciaenidae) ở Đồng bằng sông Cửu 
Long

Classification of genus Johnius 
(Sciaenidae) based on external 
morphometrics

TS. Trần Xuân 
Lợi

TS. Trần Lê Cẩm Tú
TS. Lê Thị Phương Mai
TS. Trần Xuân Lợi

9:00-9:30

5 B2008231 Trần Hoàng Phi 
Học

TS2013A2 TS502 Nuôi trồng thủy 
sản

Biến động thành phần loài cá theo 
thời gian tại vùng sinh thái nhiễm 
phèn Hòa An, tỉnh Hậu Giang

Vaviation of fish composition over 
time in acid fulphate soil at Hoa An, 
Hau Giang province

TS. Lê Thị 
Phương Mai

GS. TS. Vũ Ngọc Út
PGS.TS. Trương Hoàng Minh
TS. Lê Thị Phương Mai

9:30-10:00
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